
Câu 1: Trong các câu sau đây, câu nào là kinh tế vĩ mô thực chứng: 

a. Chính phủ nên tăng trợ cấp giáo dục cho học sinh, sinh viên nghèo. 

b. Nếu chính phủ đánh thuế nhập khẩu cao vào ô tô sẽ làm lượng ô tô nhập khẩu giảm. 

c. Tỷ lệ lạm phát của Đức những năm 90 cao trên 10% một năm. 

d. Cả b, c đều đúng. 

Câu 2: Do sự quản lý yếu kém mà công ty A làm ăn thua lổ buộc phải sa thải bớt 1 lượng công nhân trong đó 

có anh B. Vậy anh B bị thất nghiệp thuộc loại: 

 a. Thất nghiệp cơ cấu b. Thất nghiệp tạm thời c. Thất nghiệp tự nhiên d. Thất nghiệp chu kỳ 

Câu 3: Trường hợp nào sao đây được xem là thất nghiệp: 

a. Một sinh viên đang tìm việc làm thêm. 

b. Một người đang tìm việc nhưng quyết định thôi không tìm việc nữa. 

c. Một người mới nghĩ việc và đang phỏng vấn tuyển dụng ở một công ty. 

d. Tất cả đều đúng. 

Câu 4: Trong một nước có 20 triệu dân, trong đó có 9 triệu người có việc làm, 1 triệu người thất nghiệp thì tỷ lệ 

thất nghiệp là: 

 a. 8% b. 10% c. 5% d. 11% 

Câu 5: Tổng cầu hàng hóa và dịch vụ của một nước không phụ thuộc vào: 

 a. Các nhà sản xuất b. Chính phủ c. Hộ gia đình d. Tất cả sai 

Câu 6: Trong mô hình AD-AS, mức giá chung và sản lượng cân bằng mới giảm. Điều này là do: 

a. Tăng chi tiêu của chính phủ. 

b. Sự bi quan của giới đầu tư. 

c. Giảm thuế thu nhập cá nhân. 

d. Tăng lương. 

Câu 7: Đường tổng cầu không dịch chuyển sang phải vì: 

a. Tiền lương danh nghĩa tăng b. Chính phủ phá giá đồng nội tệ 

c. Lãi suất ngân hàng giảm d. Tăng thuế thu nhập cá nhân 

Sử dụng số liệu sau cho câu 8, 9. Biết rằng trong năm 2009: Un = 5%, Yp = 10000 tỷ USD, Yt = 9700 tỷ USD. 

Trong năm 2010: Ut = 6%, Yp = 11000. 

Câu 8: Tỷ lệ thất nghiệp thực tế năm 2009 là: 

 a. 6% b. 6.5% c. 7% d. 7.5% 

Câu 9: Sản lượng thực tế năm 2010 là: 

 a. 10791.5 b. 11791.5 c. 10791.25 d. 11791.25 

Câu 10: Sản lượng tiềm năng là mức sản lượng: 

a. Tối đa của nền kinh tế. 

b. Tại đó có tỉ lệ thất nghiệp nhỏ nhất. 

c. Toàn dụng nguồn lực hợp lý. 

d. b, c đúng. 

e. a, b, c đều đúng. 
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Câu 11: Sự phát triển tiến bộ của khoa học công nghệ sẽ làm: 

a. Dịch chuyền đường tổng cung dài hạn sang phải c. Cả a, b đều đúng 

b. Dịch chuyển đường tổng cung ngắn hạn sang phải d. Cả a, b đều sai 

Câu 12: Trong mô hình AD-AS, khi chính phủ tăng tiền lương tối thiểu thì giá chung và sản lượng sẽ: 

 a. P tăng, Y tăng c. P giảm, Y tăng 

b. P tăng, Y giảm d. Tất cả đều sai 

Câu 13: Khi nền kinh tế toàn dụng nguồn lực hợp lý. Điều đó có nghĩa là: 

a. Không còn thất nghiệp. 

b. Sản lượng đạt được là tối đa của nền kinh tế. 

c. Tỉ lệ thất nghiệp nhỏ nhất và sản lượng là sản lượng tiềm năng. 

d. a, b đều đúng. 

Câu 14: Tính theo chi tiêu thì GDP là tổng cộng của: 

a. Tiêu dùng, đầu tư, chi tiêu của chính phủ đề mua hàng hóa và dịch vụ, xuất khẩu. 

b. Tiêu dùng, đầu tư ròng, chi tiêu của chính phủ để mua hàng hóa và dịch vụ, xuất khẩu ròng. 

c. Tiêu dùng, đầu tư ròng, khấu hao, chi tiêu của chính phủ để mua hàng hóa và dịch vụ, xuất khẩu ròng. 

d. Tất cả đều sai. 

Câu 15: Sản lượng tiềm năng là mức sản lượng: 

a. Tại đó nếu tăng tổng cầu thì lạm phát sẽ tăng nhanh c. Tối đa của nền kinh tế 

b. Nền kinh tế có thể đạt được khi sử dụng 100% các nguồn lực d. Tất cả đều sai 

Câu 16: GDP danh nghĩa bao gồm: 

a. Tiền mua bột mì của một lò bánh mì b. Tiền mua sợi của một nhà máy dệt vải 

c. Bột mì được mua bởi một bà nội trợ c. Tất cả đều sai 

Câu 17: Trong các câu sau đây câu nào sai: 

a. Thu nhập khả dụng là thu nhập được quyền dùng tự do theo ý muốn của dân chúng. 

b. Sản lượng quốc gia tăng thì mức sống của người dân tăng. 

c. Tăng trưởng kinh tế xảy ra khi thu nhập trong dân cư tăng lên. 

d. Thuế nhập khẩu là một loại thuế gián thu. 

Câu 18: Trong mô hình AD-AS, đường AS dịch chuyển sang phải khi: 

a. Chính phủ tăng tiền lương cơ bản b. Chính phủ tăng thuế nguyên vật liệu. 

c. Chính phủ tăng đầu tư cho giáo dục c. Tất cả đều sai 

Câu 19: GDP danh nghĩa năm gốc là 4000, GDP danh nghĩa năm nghiên cứu là 4400. Nếu mức sản xuất tăng 

gấp đôi thì chỉ số giá năm nghiên cứu là: 

a. Tăng 50% b. Giảm 55% c. Tăng 60% d. Giảm 65% 

Dùng số liệu sau cho câu hỏi 20, 21, 22: Trong năm 2004: tổng đầu tư 300, đầu tư ròng 100, tiền lương 460, 

tiền thuê 70, tiền lãi 50, thuế thu nhập doanh nghiệp 20, lợi tức cổ phần 80, lợi nhuận trước thuế 120, thuế xuất 

nhập khẩu 30, thuế TTĐB 30, thuế GTGT 40, thu nhập ròng từ nước ngoài 100, thuế thu nhập cá nhân 20, trợ 

cấp hưu trí 50, sản lượng tiềm năng 100, tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là 4.5 %. 

Câu 20: GDP danh nghĩa năm 2004 là: 

a. 900 b. 950 c. 1000 d. 1050 

Câu 21: Thu nhập quốc dân năm2004 là: 

a. 780 b. 790 c. 800 d. 810 
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Câu 22: Thu nhập khả dụng năm 2004 là: 

a. 770 b. 780 c. 790 d. 800 

Câu 23: Tỷ lệ thất nghiệp thực tế năm 2004 là: 

a. 5% b. 6% c. 7% d. 8% 

Câu 24: Sản phẩm trung gian khác sản phẩm cuối cùng ở chổ: 

a. Mục đích sử dụng b. Do ai mua 

c. Thời gian tiêu thụ d. a, b đều đúng 

Câu 25: Lợi nhuận của công ty Mercedes-Benz Việt Nam sẽ được tính vào: 

a. GDP của Việt Nam b. GDP của Đức 

c. GNP của Đức d. Tất cả đều sai 

Câu 26: Nếu mức sản xuất không đổi và mọi mức giá cả đều tăng gấp đôi so với năm gốc thì: 

a. GDP thực tế không đổi, GDP danh nghĩa giảm ½. 

b. GDP thực tế tăng gấp đôi, GDP danh nghĩa không đổi. 

c. GDP thực tế và GDP danh nghĩa tăng gấp đôi. 

d. GDP thực tế không đổi, GDP danh nghĩa tăng gấp đôi. 

Câu 27: GDP danh nghĩa năm 1997 là 6000 tỷ đồng, GDP danh nghĩa năm 1998 là 6500 tỷ đồng, chỉ số giá 

năm 1997 là 120%, chì số giá năm 1998 là 125%. Tỷ lệ tăng trưởng năm 1998 là: 

a. 8% b. 4% c. 4.5% d. 5% 

Dùng bảng số liệu sau cho câu 28, 29 

Một nền kinh tế đóng không có chính phủ và nước ngoài 

Chỉ tiêu Giá Lượng 

Thời gian Năm gốc Năm N/C Năm gốc Năm N/C 

Hàng hóa tiêu dùng 1 2.1 70000 75000 

Hàng hóa đầu tư 1 1.8 25000 18000 

Câu 28: GDP thực tế năm nghiên cứu là: 

a. 93000 b. 95000 c. 18990 d.192000 

Câu 29: Tốc độ tăng trưởng kinh tế giữa 2 năm là: 

a. -2% b. -3% c. -98% d. -99% 

Câu 30: Trong năm 2000 ông A đã bán chiếc xe máy với giá 20 triệu đồng mà 2 tháng trước ông đã mua với 

giá 30 triệu đồng. Để bán được chiếc xe, ông A đã phải trả cho anh T “làm cò” 500 ngàn đồng. Hành động của 

ông A đã làm cho GDP năm 2000 là: 

a. Tăng 20 triệu đồng b. tăng 30,5 triệu đồng 

c. Tăng 30 triệu đồng d. Tăng 50,5 triệu đồng 
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